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	1. Lĩnh vực phát triển thể chất.

	a) Phát triển vận động.  

	1
	 Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.


	- Hô hấp: Hít vào, thở ra
Tay:
- Đưa 2 tay giơ lên cao, ra phía trước, sang bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay).
- Co và duỗi tay, vỗ tay vào 
Nhau (phía trước, phía sau, trên 
đầu).
Lưng, bụng, lườn:
- Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
- Quay sang trái, sang phải.
- Nghiêng người sang trái, sang phải.
Chân:
-  Nhún chân.
- Ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ.
- Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	* Hoạt động học:
- Tập các động tác thể dục kết hợp theo nhạc bài hát: Nào chúng ta cùng tập thể dục.
TC: Con muỗi, chim bay, cò bay.

	

	2
	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: 
- Trẻ biết bước đi liên tục trên ghế thể dục hoặc trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng  3m.
	- Đi bằng gót chân, đi khụy gối, đi  lùi.

	* Hoạt động học:
- Đi khụy gối
	

	4
	 Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động:
- Trẻ biết tung bắt bóng với người đối diện (cô/ bạn): Bắt được 3 lần liền không rơi bóng khoảng cách 3 m).
- Ném trúng đích đứng (xa 1,5 m x cao 1,2 m)
- Tự đập bắt bóng được 4 - 5 lần liên tiếp.
	- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.

	* Hoạt động học:
- Chuyền bóng qua đầu

	

	5
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo, trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10 giây.
- Ném trúng đích ngang (xa 2 m )
- Bò trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc, cách nhau 2m) không chệch ra ngoài.


	- Bò dích dắc qua 5 điểm

	* Hoạt động học:
- Bò trong đường dích dắc














	

	6
	Trẻ biết phối hợp tay, chân nhịp nhàng, giữ được thăng bằng cơ thể khi biết bật liên tục vào vòng, bật chụm tách chân.
- Bật qua vật cản.
- Bật xa 35-40 cm.
- Bật nhảy từ trên cao 30-35 cm xuống (Bật sâu).
	- Bật liên tục về phía trước.

	* Hoạt động học:
- Bật liên tục về phía trước

	

	9
	Trẻ thực hiện được các vận động:
- Cuộn - xoay tròn cổ tay.
- Gập, mở, các ngón tay.
	-Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, ve, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối...
- Gập giấy.
	* Hoạt động học:
-Tập trong giờ khởi động.
* Hoạt động chơi:
-Chơi ở các góc chơi. Cài, cởi cúc, tô, vẽ, xé. Gập, đan mở, các ngón tay.
Hướng dẫn trẻ gấp máy bay, thuyền
	

	10
	- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: 
- Vẽ hình người, nhà, cây.
- Cắt thành thạo theo đường thẳng.
- Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối.
- Biết tết sợi đôi.
- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày.
	- Tô, vẽ hình người, nhà, cây.
- Xé, cắt đường thẳng
- Lắp ghép hình
- Biết tết sợi đôi.
- Cài, cởi cúc, xâu buộc dây
	* Hoạt động chơi:
- Góc rèn kỹ năng cho trẻ cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
- Chơi ở góc nghệ thuật.
- Chơi ở góc xây dựng.
	

	 b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	11
	- Trẻ biết một số thực phẩm cùng nhóm: 
- Thịt cá...có nhiều chất đạm.
- Rau, quả chín có nhiều vitamin.
	- Trẻ nhận biết một số nhóm thực phẩm thông thường trong các nhóm thực phẩm (trên tháp dinh dưỡng),(một số món ăn quen thuộc của địa phương: Cơm nếp, xôi, cá nướng, rau sắn,...).
	* Hoạt động ăn:
- Trẻ biết một số món ăn hàng ngày: 
Trứng rán, cá kho, 
canh rau.
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

	

	12
	 - Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo..
	- Nhận biết dạng chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn.
Luộc, xào, rán,… tại trường lớp và gia đình trẻ.

	* Hoạt động vệ sinh ăn ngủ.
- Rèn cho trẻ ở giờ ăn cơm.

	

	14
	- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở.
- Tự rửa tay bằng xà phòng. Tự lau mặt, đánh răng.
- Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	- Tập đánh răng, lau mặt
- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.
- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết: Cách mặc trang phục Thái,  Mông…
- Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
	* Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân: 
- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng.
* Hoạt động chơi: 
Hoạt động góc: Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng một số thực phẩm: Cá, thịt, rau, củ.
	

	16
	 - Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:
- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn nhai kĩ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều thức ăn khác nhau...
- Không uống nước lã.



	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy sâu răng, suy dinh dưỡng béo phì…)




	* Hoạt động vệ sinh lao động:
- Trò chuyện với trẻ trong giờ đón, trả trẻ, vệ sinh cá nhân cho trẻ.
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
	

	a. Khám phá khoa học
	

	23
	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.


	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người, một số hiện tượng thời tiết đặc trưng của địa phương theo mùa: Mưa đá, động đất, sấm sét,…. Biểu hiện, nguyên nhân cơ bản của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng cơ bản của biến đối khí hậu với con người và động thực vật, các loại thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam. Dấu hiệu đặc trưng của từng loại thiên tai, nguyên nhân và một số hậu quả cơ bản của thiên tai thường xảy ra ở địa phương, cách ứng xử đơn giản khi có thiên tai..
- Các nguồn nước trong môi trường sống.
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, và cây
- Các nguồn nước ở địa phương (sông, suối, khe...).
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể.
- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các góc chơi.
- Chơi ngoài trời.

	

	b.  Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.
	

	31
	 - Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: "Bao nhiêu"; "Là số mấy"?...
	-  Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc học tập nối tô màu số lượng trong phạm vi 2

	

	33
	- Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	*Hoạt động chơi:
So sánh số lượng nhiều hơn, ít hơn của 2 nhóm đối tượng
	

	36
	 - Trẻ biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng số thứ tự.
	- Nhận biết các con số trong phạm vi 5.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc học tập đếm đồ chơi xếp thẻ số tương ứng theo thứ tự.
	

	38
	- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất ba đối tượng và sao chép lại.
	- So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Xếp tương ứng 1 – 1, ghép đôi. 
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc học tập sắp xếp đồ chơi theo quy tắc, xếp tương ứng, ghép đôi giữ các đồ dùng cá nhân trẻ.
	

	42
	- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
	- Xách định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía sau; phía trên- phía dưới; phải-trái.
	* Hoạt động hoc:
- Nhận biết bên phải bên trái của bản thân so với bạn khác.
- Xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đồ vật so với bản thân.
	

	c. Khám phá xã hội

	44
	- Trẻ biết nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi trò chuyện.
	- Họ tên, tuổi, giới tính đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.

	* Hoạt động chơi:
- Cho trẻ chơi ở góc thư viện, góc sách truyện, góc kĩ năng sống
	

	51
	- Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.
	- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa nơi trẻ sống. (lễ hội của dân tộc Mông,Ví dụ: Khai giảng, tết trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày sinh nhật bác 19/5, tết nguyên đán, ngày Quế phụ nữ 8/3...)
	* Hoạt động chơi:
- Cho trẻ chơi ở góc thư viện, góc sách truyện, góc kĩ năng số
ng
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	55
	- Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với  người đối thoại.
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? Khi nào? để làm gì?

	* Hoạt động chơi:
- Cho trẻ chơi ở góc thư viện, góc sách truyện, góc kĩ năng sống
	

	58
	- Trẻ sử dụng các loại câu đơn câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép.

	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong giờ đón, trả trẻ.
	

	59
	- Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự.
	- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết.
- Kể lại sự việc có nhiều tình tiết đã được nghe bằng tiếng mẹ đẻ.
- Kể lại chuyện đã được nghe.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc thư viện.
- Chơi trong giờ đón, trả trẻ.
	

	60
	- Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi. 
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè.

	* Hoạt động học:
-Thơ “Lời chào”, “Mẹ ơi”, “Cô ơi”.

	

	61
	- Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- “ Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

	* Hoạt động học:
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Truyện “Gấu con bị đau răng” 

	

	62
	- Trẻ biết bắt chước giọng nói điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- Đóng kịch.

	* Hoạt động chơi: 
- Chơi ở góc phân vai
	

	  66
	- Nhận dạng một số chữ cái.
	 - Nhận dạng một số chữ cái.

	* Hoạt động  chơi:
+ Chơi ở góc thư viện, góc sách truyện.
	

	68
	- Trẻ biết cầm sách đúng chiều và dở từng trang để xem tranh ảnh "Đọc" sách theo tranh minh họa: "đọc vẹt".

	- Hướng đọc viết: Từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.
	* Hoạt động học:
- Dạy TCTV cho trẻ
	

	   4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	a. Phát triển tình cảm.

	72
	-  Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ. 

	- Tên, tuổi, giới tính.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong giờ đón, trả trẻ.
	

	73
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích những việc gì bé có thể làm được.

	- Sở thích khả năng của bản thân.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong giờ đón, trả trẻ.

	

	74
	- Trẻ biết tự chọn đồ chơi trò chơi theo ý thích.

	- Sở thích khả năng của bản thân.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các khu vực chơi
	

	76
	- Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ qua tranh, ảnh.

	- Nhận biết một số trạng thái, cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các khu vực chơi.
- Chơi trong giờ đón trả trẻ.
	

	77
	- Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói, trò chơi, hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.


	* Hoạt động  chơi:
+ Chơi ở góc thư viện,góc sách truyện.
	

	b. Phát triển kỹ năng xã hội.
	

	82
	- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi chào hỏi lễ phép.



	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các góc chơi.
- Chơi ngoài trời.










* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các góc chơi.
- Chơi ngoài trời.

	

	83
	- Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Phân biệt hành vi “đúng” “sai”, “tốt”-  “xấu”

	
	

	84
	- Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	- Chờ đến lượt, hợp tác
	
	

	85
	- Trẻ biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	- Quan tâm, giúp đỡ bạn.

	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở các góc chơi.
- Chơi ngoài trời.
* Hoạt động lao động.
- Dọn dẹp xung quanh trường lớp.

	

	87
	- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường bản làng, trường lớp.

	
	

	5.Phát triển thẩm mỹ.

	93
	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ....
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 

	* Hoạt động học:
VĐTN: “Nào, chúng ta cùng tập thể dục”(TT)
NH: Cái mũi
TC: Tự chọn
DH: “Tập đếm (TT)
NH: “Mừng sinh nhật”
TC: Tai ai tinh
DH: “Múa cho mẹ xem” (TT)
NH: “Mẹ ơi tại sao”
TC: Tự chọn
DH: “Mừng sinh nhật”
NH: “Khúc hát ru của người mẹ trẻ”
TC: Tự chọn

	

	94
	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.



	* Hoạt động chơi: 
- Chơi ở góc âm nhạc

	

	97
	- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng / đường nét.
	* Hoạt động học:
- Tạo hình:
+ Làm đèn lồng (EDP)
+ Vẽ bánh sinh nhật.
+ Trang trí váy cho bé gái.
+Xé , dán hoa tua (Theo mẫu)

	

	98
	- Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Sử dụng các kĩ năng làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	

	99
	- Trẻ phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	

	

	100
	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc hình dáng đường nét.
	
	

	101
	- Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. 
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo  nhạc.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi ở góc âm nhạc

	

	102
	- Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong góc âm nhạc.
	

	103
	- Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong góc tạo hình.
	

	104
	- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	* Hoạt động chơi:
- Chơi trong góc tạo hình.
	


      
           II. MỞ CHỦ ĐỀ
- Chủ đề : Bản thân : Thực hiện 04 tuần từ ngày 06 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2025.
- Qua chủ đề giới thiệu với trẻ về tết trung thu, cơ thể bé, ngày hội của bà và mẹ, tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh.
- Cô cùng trẻ làm bức tranh về chủ đề.
+ Tô màu hoặc dán ảnh về chủ đề thực hiện lên một cái bảng. 
+ Treo bảng vào một góc để trẻ quan sát, trao đổi. 
- Giáo viên cùng trẻ bày biện các đồ dùng đồ chơi ở góc các góc cô hướng trẻ chú ý đến sự trang trí trong lớp liên quan.
III. CHUẨN BỊ:
- Tranh ảnh và đồ chơi liên quan đến chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng. 
- Giấy vẽ, bút chì, giấy màu.
- Khối gỗ, hột hạt các loại phải đảm bảo an toàn.
	- Các loại vật liệu có sẵn: Rơm dạ, lá, vải vụn, len vụn.
	- Hồ dán, đất nặn, kéo, giấy A4.
	- Ghế, mũ múa, phách tre, xắc xô.
	- Sách vở của trẻ
	- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ chơi hoạt động góc.
IV.KHÁM PHÁ CHỦ ĐỀ:
          - Vui trung thu
- Cơ thể bé
          - Ngày hội của bà và mẹ
- Tôi cần gì lớn lên và khỏe mạnh
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